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1. Danh mục bảo trì các trang thiết bị khu bếp hầm B2
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	BẾP BỆNH NHÂN
	 
	 
	 
	 
	22  
	 

	1  
	Bếp Á xào đôi điện từ
Số hiệu: 220317Y846
	Model: ZC2-C8040A
Công suất: 2*20kW
Cấu hình: 02 họng/bếp
Hãng sản xuất: Mantru.e
Xuất xứ: Trung Quốc
Năm sử dụng: 2023
	Khu nấu
	- Vệ sinh bề mặt trên bếp: xịt rửa, cạo mảng bám, lau sạch 
- Kiểm tra tình trạng bên trong hộp điều khiển.
- Tháo rời các chi tiết và vệ sinh bảng mạch, kiểm tra kết nối điện, tiếp đất, xiết lại mối nối
- Kiểm tra tình trạng rò điện
- Kiểm tra lại các chức năng, xác nhận bếp hoạt động bình thường
- Tần suất thực hiện: 4 lần/năm (3 tháng/lần)
	Cái
	1  
	 

	2  
	Bếp Á xào đôi điện từ
Số hiệu: 220317Y847
	Model: ZC2-C8040A
Công suất: 2*20kW
Cấu hình: 02 họng/bếp
Hãng sản xuất: Mantru.e
Xuất xứ: Trung Quốc
Năm sử dụng: 2023
	Khu nấu
	- Vệ sinh bề mặt trên bếp: xịt rửa, cạo mảng bám, lau sạch 
- Kiểm tra tình trạng bên trong hộp điều khiển.
- Tháo rời các chi tiết và vệ sinh bảng mạch, kiểm tra kết nối điện, tiếp đất, xiết lại mối nối
- Kiểm tra tình trạng rò điện
- Kiểm tra lại các chức năng, xác nhận bếp hoạt động bình thường
- Tần suất thực hiện: 4 lần/năm (3 tháng/lần)
	Cái
	1  
	 

	3  
	Bếp Á đôi điện từ
Số hiệu: 220316Y813
	Model: ZC2-C4030A8-W
Công suất: 2*15kW
Hãng sản xuất: Mantru.e
Xuất xứ: Trung Quốc
Năm sử dụng: 2023
	Khu nấu
	- Vệ sinh bề mặt trên bếp: xịt rửa, cạo mảng bám, lau sạch 
- Kiểm tra tình trạng bên trong hộp điều khiển.
- Tháo rời các chi tiết và vệ sinh bảng mạch, kiểm tra kết nối điện, tiếp đất, xiết lại mối nối
- Kiểm tra tình trạng rò điện
- Kiểm tra lại các chức năng, xác nhận bếp hoạt động bình thường
- Tần suất thực hiện: 4 lần/năm (3 tháng/lần)
	Cái
	1  
	 

	4  
	Nồi hầm tay quay dùng điện
Số hiệu: 220326Y1109
	Model: ZT-T15020A-Y
Công suất: 20kW
Hãng sản xuất: Mantru.e
Xuất xứ: Trung Quốc
Năm sử dụng: 2023
	Khu nấu
	- Vệ sinh nồi hầm
- Vệ sinh tay quay
- Kiểm tra hệ thống điện
- Kiểm tra bộ phận gia nhiệt
- Kiểm tra hệ thống điều khiển
- Kiểm tra và bảo trì thân nồi
- Kiểm tra vận hành sau bảo trì
- Tần suất thực hiện: 4 lần/năm (3 tháng/lần)
	Cái
	1  
	 

	5  
	Nồi nấu cháo điện
	Nhà cung cấp: Thiên Phú

Xuất xứ: Việt Nam

Năm sử dụng: 2023
	Khu nấu
	- Vệ sinh nồi nấu cháo

- Vệ sinh bộ phận gia nhiệt

- Kiểm tra cảm biến nhiệt độ

- Vệ sinh và kiểm tra hệ thống điều khiển
- 
Kiểm tra hệ thống điện
- 
Kiểm tra thân và khung nồi

- Tần suất thực hiện: 4 lần/năm (3 tháng/lần)
	Cái
	1  
	 

	6  
	Nồi nấu cháo điện
	Nhà cung cấp: Thiên Phú
Xuất xứ: Việt Nam
Năm sử dụng: 2023
	Khu nấu
	- Vệ sinh nồi nấu cháo
- Vệ sinh bộ phận gia nhiệt
- Kiểm tra cảm biến nhiệt độ
- Vệ sinh và kiểm tra hệ thống điều khiển
- Kiểm tra hệ thống điện
- Kiểm tra thân và khung nồi
- Tần suất thực hiện: 4 lần/năm (3 tháng/lần), để đảm bảo hiệu suất, an toàn
	Cái
	1  
	 

	7  
	Nồi nấu cháo điện
	Nhà cung cấp: Thiên Phú
Xuất xứ: Việt Nam
Năm sử dụng: 2023
	Khu nấu
	- Vệ sinh nồi nấu cháo
- Vệ sinh bộ phận gia nhiệt
- Kiểm tra cảm biến nhiệt độ
- Vệ sinh và kiểm tra hệ thống điều khiển
- Kiểm tra hệ thống điện
- Kiểm tra thân và khung nồi
- Tần suất thực hiện: 4 lần/năm (3 tháng/lần)
	Cái
	1  
	 

	8  
	Tủ cơm điện 100kg
	Nhà cung cấp: Thiên Phú
Xuất xứ: Việt Nam
Năm sử dụng: 2022
	Khu nấu
	- Vệ sinh bên trong tủ cơm và khay inox
- Vệ sinh bộ cấp nước và thoát nước
- Kiểm tra và vệ sinh bộ phận gia nhiệt
- Kiểm tra hệ thống điều khiển
- Kiểm tra hệ thống điện và tiếp địa
- Kiểm tra ron (gioăng) cao su và cửa tủ
- Kiểm tra quạt thông gió
- Tần suất thực hiện: 4 lần/năm (3 tháng/lần)
	Cái
	1  
	 

	9  
	Tủ cơm điện 100kg
	Nhà cung cấp: Thiên Phú
Xuất xứ: Việt Nam
Năm sử dụng: 2023
	Khu nấu
	- Vệ sinh bên trong tủ cơm và khay inox
- Vệ sinh bộ cấp nước và thoát nước
- Kiểm tra và vệ sinh bộ phận gia nhiệt
- Kiểm tra hệ thống điều khiển
- Kiểm tra hệ thống điện và tiếp địa
- Kiểm tra ron (gioăng) cao su và cửa tủ
- Kiểm tra quạt thông gió
- Tần suất thực hiện: 4 lần/năm (3 tháng/lần)
	Cái
	1  
	 

	10  
	Tủ cơm điện 100kg
	Nhà cung cấp: Thiên Phú

Xuất xứ: Việt Nam

Năm sử dụng: 2022
	Khu nấu
	- Vệ sinh bên trong tủ cơm và khay inox

- Vệ sinh bộ cấp nước và thoát nước
 - - Kiểm tra và vệ sinh bộ phận gia nhiệt

- Kiểm tra hệ thống điều khiển
Kiểm tra hệ thống điện và tiếp địa

- Kiểm tra ron (gioăng) cao su và cửa tủ

- Kiểm tra quạt thông gió

- Tần suất thực hiện: 4 lần/năm (3 tháng/lần)
	Cái
	1  
	 

	11  
	Tủ cơm điện 100kg
	Nhà cung cấp: Thiên Phú
Xuất xứ: Việt Nam
Năm sử dụng: 2023
	Khu nấu
	- Vệ sinh bên trong tủ cơm và khay inox
- Vệ sinh bộ cấp nước và thoát nước
- Kiểm tra và vệ sinh bộ phận gia nhiệt
- Kiểm tra hệ thống điều khiển
- Kiểm tra hệ thống điện và tiếp địa
- Kiểm tra ron (gioăng) cao su và cửa tủ
- Kiểm tra quạt thông gió
- Tần suất thực hiện: 4 lần/năm (3 tháng/lần)
	Cái
	1  
	 

	12  
	Tủ cơm điện 100kg
	Nhà cung cấp: Thiên Phú
Xuất xứ: Việt Nam
Năm đưa vào sử dụng: 2023
	Khu nấu
	- Vệ sinh bên trong tủ cơm và khay inox
- Vệ sinh bộ cấp nước và thoát nước
- Kiểm tra và vệ sinh bộ phận gia nhiệt
- Kiểm tra hệ thống điều khiển
- Kiểm tra hệ thống điện và tiếp địa
- Kiểm tra ron (gioăng) cao su và cửa tủ
- Kiểm tra quạt thông gió
- Tần suất thực hiện: 4 lần/năm (3 tháng/lần)
	Cái
	1  
	 

	13  
	Tủ cơm điện 50kg
	Nhà cung cấp: Thiên Phú
Xuất xứ: Việt Nam
Năm sử dụng: 2023
	Khu nấu
	- Vệ sinh bên trong tủ cơm và khay inox
- Vệ sinh bộ cấp nước và thoát nước
- Kiểm tra và vệ sinh bộ phận gia nhiệt
- Kiểm tra hệ thống điều khiển
- Kiểm tra hệ thống điện và tiếp địa
- Kiểm tra ron (gioăng) cao su và cửa tủ
- Kiểm tra quạt thông gió
- Tần suất thực hiện: 4 lần/năm (3 tháng/lần)
	Cái
	1  
	 

	14  
	Tủ cơm điện 50kg
	Nhà cung cấp: Thiên Phú

Xuất xứ: Việt Nam

Năm sử dụng: 2023
	Khu nấu
	- Vệ sinh bên trong tủ cơm và khay inox

- Vệ sinh bộ cấp nước và thoát nước
 
- Kiểm tra và vệ sinh bộ phận gia nhiệt

- Kiểm tra hệ thống điều khiển

- Kiểm tra hệ thống điện và tiếp địa

- Kiểm tra ron (gioăng) cao su và cửa tủ

- Kiểm tra quạt thông gió

- Tần suất thực hiện: 4 lần/năm (3 tháng/lần)
	Cái
	1  
	 

	15  
	Bàn mát 2 cánh
Số hiệu: 31198220300002
	Model: RTW-150LS4
Công suất: 360W
Hãng sản xuất: Hoshizaki/Nhật
Xuất xứ: Ấn Độ
Năm sử dụng: 2023
	Khu nấu
	- Vệ sinh bên trong và bên ngoài bàn mát
- Kiểm tra hệ thống làm lạnh
- Vệ sinh và kiểm tra dàn nóng (Condenser)
- Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống làm lạnh
- Kiểm tra ron cửa (gioăng cao su)
- Kiểm tra hệ thống điện
- Vận hành thử nghiệm sau bảo trì
- Tần suất thực hiện: 2 lần/năm (6 tháng/lần)
	Cái
	1  
	 

	16  
	Bếp rán phẳng bề mặt dùng điện
Số hiệu: 220318Y871
	Model: XP-D8012A8
Công suất: 12kW
Hãng sản xuất: Mantru.e
Xuất xứ: Trung Quốc
Năm sử dụng: 2023
	Khu nấu
	- Vệ sinh bề mặt rán phẳng
- Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống gia nhiệt
- Kiểm tra bộ điều chỉnh nhiệt độ
- Kiểm tra hệ thống điện
- Vệ sinh và bảo dưỡng các linh kiện khác
- Tần suất thực hiện: 4 lần/năm (3 tháng/lần)
	Cái
	1  
	 

	17  
	Bếp rán phẳng bề mặt dùng điện
Số hiệu: 220318Y873
	Model: XP-D8012A8
Công suất: 12kW
Hãng sản xuất: Mantru.e
Xuất xứ: Trung Quốc
Năm sử dụng: 2023
	Khu nấu
	- Vệ sinh bề mặt rán phẳng
- Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống gia nhiệt
- Kiểm tra bộ điều chỉnh nhiệt độ
- Kiểm tra hệ thống điện
- Vệ sinh và bảo dưỡng các linh kiện khác
- Tần suất thực hiện: 4 lần/năm (3 tháng/lần)
	Cái
	1  
	 

	18  
	Nồi hầm điện từ
Số hiệu: 20317Y861
	Model: ZT-C18A-DZ
Công suất: 18kW
Hãng sản xuất: Mantru.e
Xuất xứ: Trung Quốc
Năm đưa vào sử dụng: 2023
	Khu nấu
	- Vệ sinh bên trong và bên ngoài nồi hầm
- Vệ sinh bề mặt bếp điện từ
- Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống điện từ
- Kiểm tra và vệ sinh cuộn dây điện từ
- Kiểm tra và vệ sinh bảng mạch điều khiển
- Kiểm tra cảm biến nhiệt độ
- Vận hành thử nghiệm sau bảo trì
- Tần suất thực hiện: 4 lần/năm (3 tháng/lần)
	Cái
	1  
	 

	19  
	Nồi hầm điện từ

Số hiệu: 20317Y862
	Model: ZT-C18A-DZ

Công suất: 18kW

Hãng sản xuất: Mantru.e

Xuất xứ: Trung Quốc

Năm sử dụng: 2023
	Khu nấu
	- Vệ sinh bên trong và bên ngoài nồi hầm

- Vệ sinh bề mặt bếp điện từ

- Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống điện từ

- Kiểm tra và vệ sinh cuộn dây điện từ

- Kiểm tra và vệ sinh bảng mạch điều khiển
 
- Kiểm tra cảm biến nhiệt độ

- Vận hành thử nghiệm sau bảo trì

- Tần suất thực hiện: 4 lần/năm (3 tháng/lần)
	Cái
	1  
	 

	20  
	Nồi hầm điện từ
Số hiệu: 20317Y863
	Model: ZT-C18A-DZ
Công suất: 18kW
Hãng sản xuất: Mantru.e
Xuất xứ: Trung Quốc
Năm sử dụng: 2023
	Khu nấu
	- Vệ sinh bên trong và bên ngoài nồi hầm
- Vệ sinh bề mặt bếp điện từ
- Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống điện từ
- Kiểm tra và vệ sinh cuộn dây điện từ
- Kiểm tra và vệ sinh bảng mạch điều khiển
- Kiểm tra cảm biến nhiệt độ
- Vận hành thử nghiệm sau bảo trì
- Tần suất thực hiện: 4 lần/năm (3 tháng/lần)
	Cái
	1  
	 

	21  
	Nồi hầm điện từ
Số hiệu: 20317Y864
	Model: ZT-C18A-DZ
Công suất: 18kW
Hãng sản xuất: Mantru.e
Xuất xứ: Trung Quốc
Năm sử dụng: 2023
	Khu nấu
	- Vệ sinh bên trong và bên ngoài nồi hầm
- Vệ sinh bề mặt bếp điện từ
- Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống điện từ
- Kiểm tra và vệ sinh cuộn dây điện từ
- Kiểm tra và vệ sinh bảng mạch điều khiển
- Kiểm tra cảm biến nhiệt độ
- Vận hành thử nghiệm sau bảo trì
- Tần suất thực hiện: 4 lần/năm (3 tháng/lần)
	Cái
	1  
	 

	22  
	Cân điện tử 

Số hiệu: 220155246
	Model: DBI/SPS-300kg (6070)

Nhãn hiệu: CAS

Xuất xứ: Trung quốc

Năm sử dụng: 2023
	Khu tiếp nhận thực phẩm
	- Ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh hoặc kiểm tra.

- Lau bề mặt bàn cân bằng khăn mềm, khô hoặc hơi ẩm (không để nước lọt vào mạch điện).
 
Tránh hóa chất ăn mòn, dung dịch tẩy rửa mạnh.

- Kiểm tra khung & mặt bàn cân

Đảm bảo không cong vênh, không gỉ sét, bulông bắt chặt chắc chắn.

- Kiểm tra bộ phận cảm biến tải (loadcell)

Không để va đập mạnh, không quá tải > 60 kg.

- Kiểm tra dây tín hiệu kết nối, không đứt hoặc lỏng.

- Kiểm tra đồng hồ hiển thị/màn hình điện tử

Chữ số hiển thị rõ, không nhảy sai số, nút bấm hoạt động ổn định.

- Kiểm tra nguồn điện

Dây nguồn, phích cắm, cầu chì an toàn.

Tiêu thụ điện năng đúng (≈10 W).

- Hiệu chuẩn định kỳ (calibration)

Sử dụng quả cân chuẩn để kiểm tra và hiệu chỉnh sai số.

- Chạy thử cân sau bảo trì 
- Kiểm tra độ ổn định và độ chính xác.

Tần suất thực hiện: 2 lần/năm (6 tháng/lần)
	Cái
	1  
	 

	II
	BẾP NHÂN VIÊN
	 
	 
	 
	 
	23  
	 

	1  
	Tủ lạnh đứng 4 cánh kính
	Số Serial: 31226220300002
Số Serial: 31226220300001
Số serial: L00797K
Số serial: M10973B
Số serial: M10977B
Số serial: M10978B
Nước sản xuất: Trung Quốc
Năm sử dụng: 2022
	Kho đông,
Khu đồ chín
Quầy cơm,
Kho rau,
Quầy nước (tầng 4)
Khu nấu
	- Vệ sinh bên trong & bên ngoài - lau sạch kính, inox, các ngăn kệ; kiểm tra và vệ sinh gioăng cửa.
- Vệ sinh dàn ngưng & dàn lạnh - loại bỏ bụi bẩn, mảng bám; kiểm tra quạt gió.
- Kiểm tra hệ thống điện - dây điện, rơle, tụ, bảng điều khiển.
- Kiểm tra máy nén & gas lạnh - đo áp suất, bổ sung gas nếu thiếu.
- Kiểm tra cửa & bản lề - chỉnh sửa, thay gioăng hỏng, xử lý cửa xệ.
- Kiểm tra thoát nước & khay xả - thông tắc ống, vệ sinh khay.
- Chạy thử & đo nhiệt độ - đảm bảo tủ đạt nhiệt độ chuẩn, không phát ra tiếng ồn bất thường.
- Vệ sinh thường xuyên: hàng tuần
- Tần suất thực hiện: 1 lần/năm
	Cái
	6  
	 

	2  
	Tủ sấy tạp dề
 (Làm nóng kém)
	Công suất: Nhiệt độ sấy 50- > 90 độ
P= 3 KW
(Rộng x Sâu x Cao) : (1300x750x 1800)mm

Nước sản xuất: Trung Quốc

Năm sử dụng: 2022
	Khu nấu
	- Vệ sinh bên ngoài - lau sạch bề mặt inox, kính, tay nắm, bản lề.

- Vệ sinh bên trong 
- Tháo kệ sấy, khay chứa, lau sạch bằng khăn ẩm; kiểm tra cặn bám, nấm mốc

- Kiểm tra quạt gió & thanh nhiệt - đảm bảo quạt chạy êm, không phát tiếng lạ; thanh nhiệt không bị cháy xém, đứt hoặc rỉ.

- Kiểm tra hệ thống điện - dây điện, aptomat, cầu chì, núm điều khiển nhiệt/ thời gian.

- Kiểm tra cảm biến & bộ điều khiển nhiệt độ - đảm bảo tủ đạt và duy trì đúng nhiệt độ sấy.

- Kiểm tra gioăng cửa & bản lề - cửa đóng kín, không thoát nhiệt; bản lề không xệ.

- Chạy thử tủ 
- Bật tủ, đo nhiệt độ sấy, kiểm tra thời gian đạt nhiệt, độ đều nhiệt trong khoang.

- Tần suất thực hiện: 2 lần/năm (6 tháng/lần)
	Cái
	1  
	 

	3  
	Tủ sấy khay bát
	Công suất: Nhiệt độ sấy 50- > 90 độ
P= 3 KW
(Rộng x Sâu x Cao): (1300x750x 1800)mm
Nước sản xuất: Trung Quốc
Năm sử dụng: 2022
	Khu sơ chế
	- Ngắt điện - đảm bảo an toàn.
- Vệ sinh bên trong & ngoài - lau inox, rửa khay, vệ sinh khoang.
- Kiểm tra thanh nhiệt & quạt gió đảm bảo không cháy xém, quạt chạy êm.
- Kiểm tra hệ thống điện đảm bảo dây, aptomat, rơle, tiếp địa.
- Kiểm tra cảm biến & bộ điều khiển đảm bảo đo nhiệt độ, hẹn giờ.
- Kiểm tra cửa, gioăng, bản lề đảm bảo đóng kín, không xệ.
- Chạy thử - đo nhiệt độ sấy, kiểm tra phân bố nhiệt, dòng điện.
- Tần suất thực hiện: 2 lần/năm (6 tháng/lần)
	Cái
	1  
	 

	4  
	Tủ sấy khay dao thớt
	Nhiệt độ sấy 50- > 90 độ
P= 3 KW
(Rộng x Sâu x Cao): 
Nước sản xuất: Trung Quốc
Năm sử dụng: 2022
	Khu sơ chế
	- Ngắt điện - đảm bảo an toàn trước khi thao tác.
- Vệ sinh trong & ngoài - lau inox, vệ sinh khay đựng dao/thớt, loại bỏ cặn bẩn.
- Kiểm tra thanh nhiệt & quạt gió - đảm bảo không cháy, quạt chạy êm.
- Kiểm tra điện đảm bảo aptomat, dây dẫn, rơle, tiếp địa.
- Kiểm tra cảm biến & bộ điều khiển - nhiệt độ đạt chuẩn, hẹn giờ hoạt động.
- Kiểm tra cửa & gioăng đảm bảo đóng kín, không hở.
- Chạy thử - đo nhiệt độ, quan sát phân bố nhiệt, dòng điện.
- Tần suất thực hiện: 2 lần/năm (6 tháng/lần)
	Cái
	1  
	 

	5  
	Bếp hầm thấp đôi điện từ
	Số Serial: 220316Y808

Nước sản xuất: Trung Quốc

Năm sử dụng: 2022

	Khu nấu
	- Ngắt nguồn điện - đảm bảo an toàn trước khi vệ sinh, kiểm tra.

- Vệ sinh bề mặt bếp - lau mặt kính/ inox bằng khăn mềm, tránh hóa chất ăn mòn.

- Kiểm tra quạt tản nhiệt - đảm bảo quạt chạy êm, không bám bụi.

- Kiểm tra bo mạch & dây điện - siết chặt đầu nối, kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra cuộn từ & cảm biến nhiệt – đảm bảo hoạt động ổn định, không báo lỗi.

- Kiểm tra núm điều khiển/ màn hình - bật/tắt, điều chỉnh công suất mượt.

- Chạy thử bếp - gia nhiệt, đo thời gian đạt nhiệt, kiểm tra tiếng ồn bất thường.

- Tần suất thực hiện: 4 lần/năm (3 tháng/lần), để đảm bảo hiệu suất, an toàn
	Cái
	1  
	 

	6  
	Bếp hầm từ đơn
	Số Serial: 220314Y733
Nước sản xuất: Trung Quốc
Năm sử dụng: 2022
	Khu nấu
	- Ngắt nguồn điện - an toàn trước khi thao tác.
- Vệ sinh bề mặt bếp - lau sạch kính/inox bằng khăn mềm, không dùng hóa chất ăn mòn.
- Kiểm tra khe thoát gió & quạt tản nhiệt - vệ sinh bụi bẩn, đảm bảo quạt chạy êm.
- Kiểm tra dây nguồn & đầu nối điện - không lỏng, không cháy sém.
- Kiểm tra bo mạch, cuộn từ, cảm biến nhiệt - đảm bảo không có dấu hiệu hỏng, quá nhiệt.
- Kiểm tra núm điều khiển/màn hình - hoạt động mượt, không chập chờn.
- Chạy thử bếp - đun thử nước, kiểm tra tốc độ gia nhiệt, tiếng ồn, lỗi hiển thị.
- Tần suất thực hiện: 4 lần/năm (3 tháng/lần)
	Cái
	1  
	 

	7  
	Bếp rán phẳng bề mặt
	Số Serial: 220318Y872
	Khu nấu
	- Ngắt điện/gas - đảm bảo an toàn trước khi vệ sinh.

- Vệ sinh mặt bếp phẳng

- Định kỳ: dùng dung dịch tẩy dầu mỡ chuyên dụng, tránh hóa chất ăn mòn.

- Kiểm tra khay hứng mỡ - vệ sinh hằng ngày, tránh tràn.

- Kiểm tra điện trở/đầu đốt gas - đảm bảo gia nhiệt đều, không tắc, không cháy xém.

- Kiểm tra núm vặn, công tắc, dây điện/gas - chắc chắn, không lỏng, không rò rỉ.

- Kiểm tra bề mặt bếp - không nứt, không bong tróc lớp chống dính (nếu có).

- Chạy thử bếp - bật gia nhiệt, kiểm tra thời gian lên nhiệt và sự ổn định.

- Tần suất thực hiện: 4 lần/năm (3 tháng/lần), để đảm bảo hiệu suất, an toàn
	Cái
	1  
	 

	8  
	Lò nướng đa năng
	Số Serial: 20720005
	Khu nấu
	- Ngắt điện/gas & làm nguội trước khi vệ sinh.
- Lau sạch dầu mỡ, cặn thức ăn bằng khăn ẩm và dung dịch chuyên dụng.
- Kiểm tra cửa lò & gioăng cao su - đảm bảo kín, không rách hoặc chai cứng.
- Kiểm tra quạt đối lưu - quay êm, không kẹt, không bám dầu mỡ.
- Xả cặn hệ thống cấp thoát nước & bộ tạo hơi (nếu có chức năng hấp).
- Kiểm tra bảng điều khiển, núm vặn, cảm biến nhiệt - phản hồi chính xác.
- Chạy thử lò sau vệ sinh, đảm bảo nhiệt độ và chế độ ổn định.
- Tần suất thực hiện: 2 lần/năm (6 tháng/lần)
	Cái
	1  
	 

	9  
	Nồi hầm điện từ (2 cái)
	Số Serial: 
220418Y551;
 220418Y552

Năm sử dụng: 2022
	Khu nấu
	- Ngắt điện - làm nguội nồi trước khi vệ sinh.

- Vệ sinh bề mặt trong & ngoài nồi

- Lau sạch dầu mỡ, cặn thức ăn bằng khăn mềm, không dùng vật sắc nhọn gây xước đáy từ.

- Kiểm tra mặt kính từ & đáy nồi - không nứt, không trầy xước.

- Kiểm tra hệ thống điều khiển & bảng mạch - núm vặn, nút bấm, màn hình hiển thị hoạt động ổn định.

- Kiểm tra quạt tản nhiệt & khe thông gió - vệ sinh bụi bẩn, đảm bảo thoáng khí.

- Kiểm tra dây nguồn & phích cắm - không lỏng, không nóng chảy.

- Chạy thử sau bảo trì 
- Bật gia nhiệt, kiểm tra tốc độ lên nhiệt & giữ nhiệt ổn định.

- Tần suất thực hiện: 4 lần/năm (3 tháng/lần)
	Cái
	2  
	 

	10  
	Bếp á xào đôi điện từ (chảo rời)
	Số Serial: 220317Y843;
220317Y844
Ký hiệu: ZC2-C8040A8-W
Công suất: 2x15kW
Xuất xứ: Trung Quốc
Năm sử dụng: 2022
	Khu nấu
	- Vệ sinh bề mặt trên bếp: xịt rửa, cạo mảng bám, lau sạch 
- Kiểm tra tình trạng bên trong hộp điều khiển.
- Tháo rời các chi tiết và vệ sinh bảng mạch, kiểm tra kết nối điện, tiếp đất, xiết lại mối nối
- Kiểm tra tình trạng rò điện
- Kiểm tra lại các chức năng, xác nhận bếp hoạt động bình thường
- Tần suất thực hiện: 4 lần/năm (3 tháng/lần)
	Cái
	2  
	 

	11  
	Tủ cơm
	Hãng sản xuất: Thiên Phú
Xuất xứ: Việt Nam
Năm sử dụng: 2022
	Khu nấu
	- Kiểm tra tình trạng bên trong hộp điều khiển
- Tháo rời các chi tiết và vệ sinh bảng mạch, kiểm tra kết nối điện, tiếp đất, xiết lại mối nối
- Kiểm tra tình trạng rò điện
- Kiểm tra lại các chức năng, xác nhận bếp hoạt động bình thường
- Tần suất thực hiện: 4 lần/năm (3 tháng/lần)
	Cái
	1  
	 

	12  
	Tủ cơm 50 lít
	Hãng sản xuất: Thiên Phú
Xuất xứ: Việt Nam
Năm sử dụng: 2022
	Khu nấu
	- Kiểm tra tình trạng bên trong hộp điều khiển
- Tháo rời các chi tiết và vệ sinh bảng mạch, kiểm tra kết nối điện, tiếp đất, xiết lại mối nối
- Kiểm tra tình trạng rò điện
- Kiểm tra lại các chức năng, xác nhận bếp hoạt động bình thường
- Tần suất thực hiện: 4 lần/năm (3 tháng/lần)
	Cái
	1  
	 

	13  
	Bàn hâm nóng thức ăn
	Hãng sản xuất: Thiên Phú
Xuất xứ: Việt Nam
Năm sử dụng: 2022
	Tầng 4
	- Kiểm tra tình trạng bên trong hộp điều khiển
- Tháo rời các chi tiết và vệ sinh bảng mạch, kiểm tra kết nối điện, tiếp đất, xiết lại mối nối
- Kiểm tra tình trạng rò điện
- Kiểm tra lại các chức năng, xác nhận bếp hoạt động bình thường
- Tần suất thực hiện: 4 lần/năm (3 tháng/lần)
	Cái
	1  
	 

	14  
	Bàn ủ cơm canh
	Hãng sản xuất: Thiên Phú

Xuất xứ: Việt Nam

Năm sử dụng: 2022
	Tầng 4
	- Tắt CB/tắt nguồn bếp.

- Tháo bếp.

- Kiểm tra tình trạng bên trong hộp điều khiển: có tình trạng ẩm, côn trùng 

- Tháo rời các chi tiết và vệ sinh bảng mạch, kiểm tra kết nối điện, tiếp đất, xiết lại mối nối

- Lắp các chi tiết lại như cũ. 

- Đóng CB/nguồn bếp
- Kiểm tra tình trạng rò điện

- Kiểm tra lại các chức năng, xác nhận bếp hoạt động bình thường

- Tần suất thực hiện: 4 lần/năm (3 tháng/lần)
	Cái
	1  
	 

	15  
	Xe ủ cơm canh
	Hãng sản xuất: Thiên Phú
Xuất xứ: Việt Nam
Năm sử dụng: 2022
	Khu đồ chín tầng 4
	- Kiểm tra và vệ sinh tổng thể
- Lau chùi bề mặt ngoài và bên trong xe để loại bỏ bụi, cặn cơm và dầu mỡ.
- Kiểm tra vỏ xe, bánh xe, tay cầm, bản lề, khớp nối để đảm bảo không bị cong vênh, gỉ sét hoặc hư hỏng.
- Kiểm tra gioăng cao su (roăng) xung quanh nắp để đảm bảo kín, không rò hơi hoặc rò nước
- Kiểm tra sợi đốt (còng điện trở), thay thế nếu bị đứt hoặc cháy.
- Kiểm tra bộ phao và van an toàn, đảm bảo cung cấp nước đủ mực và không bị tràn.
- Kiểm tra cách nhiệt xung quanh nồi hoặc thùng để nhiệt không bị thất thoá
- Tần suất thực hiện: 4 lần/năm (3 tháng/lần)
	Cái
	1  
	 

	16  
	Bếp từ (đơn)
	Xuất xứ: Việt Nam
Năm sử dụng: 2022
	Khu đồ chín tầng 4
	- Kiểm tra tình trạng bên trong hộp điều khiển
- Tháo rời các chi tiết và vệ sinh bảng mạch, kiểm tra kết nối điện, tiếp đất, xiết lại mối nối
- Kiểm tra tình trạng rò điện
- Kiểm tra lại các chức năng, xác nhận cân hoạt động bình thường
- Tần suất thực hiện: 4 lần/năm (3 tháng/lần)
	Cái
	1  
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2. Danh mục sửa chữa và thay thế linh kiện các trang thiết bị khu bếp hầm B2
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	Vị trí
	Tình trạng hư hỏng
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	7  
	 

	1  
	Bếp Á xào đôi điện từ
Số hiệu: 220317Y845
	Model: ZC2-C8040A
Công suất: 2*20kW
Cấu hình: 02 họng/bếp
Hãng sản xuất: Mantru.e
Xuất xứ: Trung Quốc
Năm sử dụng: 2023
	Khu nấu
	Bật attomat điện không lên, hiện tượng bị lỗi bo mạch bên trong bếp.
	- Sửa lỗi nguồn, đảm bảo
Điện áp vào: 220V/50Hz hoặc 380V/50Hz 
Công suất tổng: 8kW-15kW (mỗi họng thường 4kW-7.5kW)
Mạch nguồn: Dùng IGBT công suất cao (25A - 75A/1200V,
- Sửa lỗi bo mạch điều khiển, đảm bảo
Mạch logic: vi điều khiển (MCU/IC chuyên dụng cho bếp từ, ví dụ STC, STM32, PIC)
Điều khiển công suất: PWM tần số 20-40kHz để điều khiển IGBT
- Sửa mâm nhiệt, đảm bảo
Tần số làm việc: 20 - 40kHz
Công suất mâm: 3.5kW-7.5kW/họng
- Bảo hành 6 tháng
	Cái
	1  
	 

	2  
	Bếp hầm thấp đôi điện từ 
Số hiệu: 220316Y807
	Model: ZT2-C30A
Công suất: 2*15kW
Hãng sản xuất: Mantru.e
Xuất xứ: Trung Quốc
Năm sử dụng: 2023
	Khu nấu
	Báo lỗi màn hình E10, bếp không hoạt động
	- Sửa chữa lỗi mâm từ bị cháy, không tạo nhiệt, đảm bảo
Công suất thiết kế: 3.5 - 7.5 kW/họng 
Điện áp hoạt động: 220V hoặc 380VAC (qua bo mạch nguồn và IGBT)
- Sửa lỗi cảm biến nhiệt, đảm bảo 
Nhiệt độ đo: 0 - 300°C
Điện trở định mức:
NTC thường 50KΩ/100KΩ @ 25°C
PTC thường 1KΩ-2KΩ @25°C
- Bảo hành 6 tháng
	Cái
	1  
	 

	3  
	Nồi hầm quay tay dùng điện
số hiệu: 220326Y1108
	Model: ZT-T15020A-Y
Công suất: 20kW
Hãng sản xuất: Mantru.e
Xuất xứ: Trung Quốc
Năm sử dụng: 2023
	Khu nấu
	Màn hình điều khiển bị liệt, không sử dụng được các nút chức năng của bếp
	- Sửa lỗi điện trở nhiệt bị hỏng, nước không đủ nóng, đảm bảo
Điện áp: 220V hoặc 380V AC 
Công suất: 3 kW - 9 kW (phổ biến loại 6 kW cho nồi dung tích vừa)
Dạng: điện trở ống inox (U hoặc vòng), lắp ngâm trực tiếp trong khoang chứa nước
Nhiệt độ làm việc: 30 - 100°C
- Sủa lỗi bộ điều chỉnh nhiệt độ không hoạt động, đảm bảo 
Ngưỡng cài đặt: 30 - 110°C 
Ngõ ra điều khiển: relay/contactor đóng ngắt điện trở
Sai số cho phép: ±3°C (loại cơ), ±1°C (loại điện tử)
- Sửa lỗi motor quay tay (hoặc bộ truyền) kẹt, không quay được…
	Cái
	1  
	 

	4  
	Tủ điện sấy khay inox và tiệt trùng  - KR13 - Số 1
	Hãng SX: Thiên Phú
Xuất xứ: Việt Nam
Năm sử dụng: 2023
	Khu rửa DCCD
	Công tắc bật bị hỏng, tủ điện không khởi động được; Bộ gia nhiệt của tủ bị hỏng; gioăng cao su bị hỏng, gây thoát nhiệt, cửa tủ không kín; các mối hàn thanh giá để khay inox bị bung.
	1. Thay Rơ-le nhiệt (Thermal Overload Relay)
Schneider LRD08, LRD12, LRD16 (cho động cơ 2.5–16A)
2. Contactor (Khởi động từ)
Schneider LC1D09, LC1D18, LC1D25 (9–25A)
3. Dây điện chịu nhiệt / dây mềm chịu nhiệt
Dây chịu nhiệt silicone 0.75mm²-6mm², cách điện 200°C
4. Cảm biến nhiệt
Cảm biến K-type (0-600°C) cho tủ sấy công nghiệp
5. Bộ điều khiển nhiệt độ
Autonics TCN4S, TK4S
- Bảo hành 6 tháng
	Cái
	1  
	 

	5  
	Tủ điện sấy khay inox và tiệt trùng  - KR13 - Số 2
	Hãng SX: Thiên Phú

Xuất xứ: Việt Nam

Năm sử dụng: 2023
	Khu rửa DCCD
	Công tắc bật bị hỏng, tủ điện không khởi động được; Bộ gia nhiệt của tủ bị hỏng; gioăng cao su bị hỏng, gây thoát nhiệt, cửa tủ không kín; các mối hàn thanh giá để khay inox bị bung.
	- Sửa chữa bộ gia nhiệt hỏng

- Bảo hành 6 tháng
	Cái
	1  
	 

	6  
	Tủ điện sấy khay inox và tiệt trùng  - KR13 - Số 3
	Hãng SX: Thiên Phú
Xuất xứ: Việt Nam
Năm sử dụng: 2023
	Khu rửa DCCD
	Công tắc bật bị hỏng, tủ điện không khởi động được; Bộ gia nhiệt của tủ bị hỏng; gioăng cao su bị hỏng, gây thoát nhiệt, cửa tủ không kín; các mối hàn thanh giá để khay inox bị bung.
	- Sửa chữa bộ gia nhiệt hỏng
- Thay thế gioăng hỏng gây thất thoát nhiệt.
- Thay thế 5 bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TCN4S, TK4S
- Bảo hành 6 tháng
	Cái
	1  
	 

	   
	Cân điện tử 
Số hiệu: 220155248
	Model: DBI/SPS-300kg (6070)
Nhãn hiệu: CAS
Xuất xứ: Trung quốc
Năm sử dụng:2023
	Khu sơ chế
	Bảng cân điện tử bị loạn số
	- Sửa chữa lỗi: Lỗi cảm biến tải (Loadcell)
Dùng đồng hồ đo thông mạch; nếu đứt → hàn lại dây
Tháo, sấy khô cảm biến, vệ sinh đầu nối, chống ẩm lại bằng keo silicon hoặc mỡ cách điện.
Nối đất hệ thống, đi lại dây tín hiệu riêng biệt, bọc chống nhiễu (shield).
- Hiệu chuẩn lại cân sau sửa chữa.
	Cái
	1  
	 

	II
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	22  
	 

	1  
	Bếp á xào đôi điện từ (chảo rời)
	Số hiệu: 220316Y811
Ký hiệu: ZC2-C8040A8-W
Công suất: 2x15kW
Xuất xứ: Trung Quốc
	Khu nấu
	Không hoạt động
	- Sửa chữa bo mạch điều khiển
- Bảo hành 6 tháng
	Cái
	1  
	 

	2  
	Tủ cơm
	Xuất xứ: Việt Nam
	Khu nấu
	Tủ số 3 bị cháy dây bên trong. Đã thay thế, nhưng bật lại bị nhảy át.
	- Thay dây cấp nước: 3 dây × 60 cm
Inox 304 chịu áp lực, ren 21 (1/2") - VD: INOX304-21-60
- Thay còng (sợi đốt) loại 4.000W: 3 cái
Điện trở chìm Incoloy 840, 220V/4000W - VD: HEATER-4.000W-220V
-Thay bộ cần phao: 2 bộ-Linh kiện mới 100% 
Phao cơ Inox 304 ren 21 (DN15)-VD: FLOAT-VALVE-21
- Bảo hành 6 tháng
	Cái
	1  
	 

	3  
	Tủ cơm (50 lít)
	Xuất xứ: Việt Nam
	 
	Bị rò rỉ
	- Thay còng (sợi đốt) loại 4.000W: 6 cái
Điện trở chìm Incoloy 840, 220V/4000W - VD: HEATER-4000W-220V
-Thay bộ cần phao: 2 bộ - Linh kiện mới 100% 
Phao cơ Inox 304 ren 21 (DN15) - VD: FLOAT-VALVE-21
- Bảo hành 6 tháng
	Cái
	1  
	 

	4  
	Bàn hâm nóng thức ăn
	Xuất xứ: Việt Nam
	Tầng 4
	Bị hỏng
	- Thay rơ-le nhiệt (điều chỉnh nhiệt độ): 3 cái
RKC REX-C100 hoặc Omron E5C2
- Thay bóng đèn: 3 xanh, 3 đỏ
CHINT AD16-22DS/Green
CHINT AD16-22DS/Red
-Thay công tắc bật: 2 cái
CHINT NP2-BD21
- Linh kiện mới 100% 
- Bảo hành 6 tháng
	Cái
	1  
	 

	5  
	Bàn ủ cơm canh
	Xuất xứ: Việt Nam
	Tầng 4
	Đèn báo hỏng. Dây cấp nước hay bị bục, Nút vặn điều chỉnh nhiệt độ hỏng
	- Thay rơ-le nhiệt: 4 cái
 RKC REX-C100, thông số 0-120°C, 220V, tiếp điểm 15A

- Thay bóng đèn: 4 xanh, 4 đỏ
CHINT AD16-22DS/Green
CHINT AD16-22DS/Red

- Linh kiện mới 100% 

- Bảo hành 6 tháng
	Cái
	4  
	 

	6  
	Xe ủ cơm canh
	Xuất xứ: Việt Nam
	Khu đồ chín tầng 4
	Đèn báo hỏng. Dây cấp nước hay bị bục, Nút vặn điều chỉnh nhiệt độ hỏng
	- Thay rơ-le nhiệt: 1 cái
Thermostat KSD301 250V/16A 110-120°C 
Thông số: Nhiệt độ ngắt: 110-130°C, Điện áp: 220-250V, Dòng: 15-16A
- Bảo hành 12 tháng
	Cái
	1  
	 

	7  
	Xe ủ cơm canh
	Xuất xứ: Việt Nam
	Khu đồ chín tầng 4
	Đèn báo hỏng. Dây cấp nước hay bị bục, Nút vặn điều chỉnh nhiệt độ hỏng
	- Thay bóng đèn: 3 xanh, 3 đỏ
Thổng số: 0-120°C, 220V, tiếp điểm 15A
- Bảo hành 12 tháng
	Cái
	6  
	 

	8  
	Xe ủ cơm canh
	Xuất xứ: Việt Nam
	Khu đồ chín tầng 4
	Đèn báo hỏng. Dây cấp nước hay bị bục, Nút vặn điều chỉnh nhiệt độ hỏng
	- Thay khởi động từ: 2 cái
Khởi động từ Chint NXC-32 32A 220V
Dòng điện định mức: 32A
- Bảo hành 12 tháng
	Cái
	2  
	 

	9  
	Xe ủ cơm canh
	Xuất xứ: Việt Nam
	Khu đồ chín tầng 4
	Đèn báo hỏng. Dây cấp nước hay bị bục, Nút vặn điều chỉnh nhiệt độ hỏng
	- Thay công tắc bật: 2 cái
Schneider XB2-BW33
- Bảo hành 12 tháng
	Cái
	2  
	 

	10  
	Bếp từ (đơn)
	Xuất xứ: Việt Nam
	Khu đồ chín tầng 4
	Không hoạt động
	- 1. Mạch công suất (Power Board / IGBT Driver Board)
Model:
ZM-20B/ZM-30B (công suất 2000W - 3000W)
HY-40A (3500W, có bảo vệ nhiệt)
EGO 75.470.xx (Châu Âu, công suất 2000-3000W, chất lượng cao)
IGBT thay thế đi kèm:
Mâm từ (Induction Coil)
Model
Φ300mm - 220V - 3500W (bếp công nghiệp)
Hãng: EGO (Đức)
- Linh kiện mới 100% 
- Bảo hành 6 tháng
	Cái
	1  
	 

	11  
	Máy thái rau củ quả
	Model: TM INOX 
Serial No.: 50BBJA0033
Công suất: 515W
Hãng: Sirman (Italy)
	Khu sơ chế
	Máy không chạy
	- Sửa chữa các lỗi
- Bị hỏng nguồn: Đo và thay thế cầu chì, tụ điện, IC nguồn
- Làm sạch, kiểm tra lại mạch và dây dẫn.
- Vòng bi khô dầu: Tháo vòng bi ra vệ sinh sạch bằng dung dịch chuyên dụng. Bôi lại mỡ bôi trơn đúng chủng loại (mỡ chịu nhiệt, chịu tải).
- Bảo hành 6 tháng
	Cái
	1  
	 

	12  
	Máy xay thịt
	Model: TC 22 E VN

Serial No: 50BJAK0172

Công suất: 730-800W
 Hãng: Sirman (Italy)
	Khu sơ chế
	Máy không chạy
	- Sửa chữa các lỗi

Bạc đạn khô dầu, cần bôi trơn
; tháo cụm bạc đạn, vệ sinh sạch sẽ bụi bẩn và dầu mỡ cũ; Bôi mỡ bôi trơn chuyên dụng (mỡ chịu tải, chịu nhiệt).

- Sửa motor

- Quấn lại cuộn dây hỏng.

- Thay thế bạc đạn, làm sạch trục, cân chỉnh rotor.

- Vệ sinh stator, rotor, sơn cách điện lại.

- Bảo hành 6 tháng
	Cái
	1  
	 

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	 
	Cái
	29  
	 


3. Yêu cầu bảo trì, sửa chữa và thay thế các linh kiện
	- Sửa chữa và thay thế các linh kiện vật tư liên quan đúng các thông số kỹ thuật, chỉ số về công suất, tần số, điện áp, tốc độ vòng quay, số lượng, quy chuẩn, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.
- Sau khi lắp đặt kiểm tra, đo kiểm, hiệu chuẩn, chạy thử đảm bảo hoạt động ổn định theo đúng chu trình ban đầu, tích hợp với các thiết bị sẵn có, bảo quản vệ sinh các thiết bị.
- Thời hạn bảo hành đối với công việc bảo trì thiết bị: 12 tháng kể từ ngày ký bàn giao, nghiệm thu.
- Thời hạn bảo hành đối với công việc sửa chữa, thay thế thiết bị: 06 tháng kể từ ngày ký bàn giao, nghiệm thu.
